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1 1000600069 Nguyễn Hoàng Đăng 20/05/91 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ

2 1000600053
Trương Dương 
Hoàng Kim

Dung 05/05/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ

3 1000600081 Lâm Trường Giang 01/01/90 TP.HCM x x x x x x

Giấy chứng nhận 
hoàn thành 

chương trình 12 
(bản sao công 

chứng).

4 1000600092 Trần Thanh Hải 08/08/92 Bến Tre x x x x x x
Học Bạ các lớp 
10,11 (Bản sao 
công chứng).

5 1000600093Đinh Thị Diệu Hằng 25/07/91 Ninh Thuận x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
6 1000600111Đặng Ngọc Hiến 27/02/92 Trà Vinh x x x x x x x Đủ hồ sơ
7 1000600135  Lê Thị Hồng 06/06/92 Ninh Thuận x x x x x x x Đủ hồ sơ

8 1000600138 Hoàng Minh Huấn 12/12/92
Thừa Thiên 

Huế
x x x x x x x Đủ hồ sơ

9 1000600147 Trần Hữu Hùng 10/09/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
10 1000600194 Trần Thị Mỹ Linh 12/11/92 Bạc Liêu x x x x x x x Đủ hồ sơ
11 1000600230 Trần Vĩnh Nam 09/12/91 TP HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
12 1000600235 Nguyễn Thị Thúy Nga 10/10/92 Tây Ninh x x x x x x x Đủ hồ sơ

13 1000600243 Vũ Thị Tuyết Ngân 07/11/92  TP.HCM x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

14 1000600246 Võ Phan Tấn Nghĩa 26/08/92 TP.HCM x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
15 1000600249 Trần Chấn Nghiệp 03/10/91 Sóc Trăng x x x x x x x Đủ hồ sơ
16 1000600261 Lê Minh Nguyên 14/10/92 Tiền Giang x x x x x x x Đủ hồ sơ
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17 1000600298 Mai Ngọc Phú 12/07/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
18 1000600334 Võ Thị Tố Quyên 12/04/92 Bến Tre x x x x x x x Đủ hồ sơ
19 1000600363 Huỳnh Quang Thắng 25/10/90 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
20 1000600379 Lê My Thảo 01/12/90 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
21 1000600453 Trần Thị Mai Trang 18/09/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
22 1000600493 Võ Minh Tuấn 26/05/90 Bến Tre x x x x x x x Đủ hồ sơ
23 1000600526 Nguyễn Thị Kim Yến 18/12/92 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
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